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đường đất

XÃ PHÚ RIỀNG

Khu đo bản đồ tỷ lệ 1/5000 

XÃ PHÚ RIỀNG

đường đất

suối  Rạt

suối Dung

thôn Tân Hoà

đư
ờn

g 
đấ

t đư
ờn

g 
đấ

t

đường đất

su
ối

 

su
ối

 

đường đất

đường đất

đường đất

đường đất

đường đất

hà
nh

 la
ng

 b
ảo

 v
ệ 

cầ
u

C
ầu

 R
ạt

đt
.7

41
.n

hự
a 

126
1953

Vũ Thị Phúc

127
1953

Phạm Đức Tấn

128
1953

Phạm Đức Thọ

XÃ PHÚ RIỀNG

suối  Rạt

thôn Tân Hoà

đường đất

đường đất XÃ PHÚ RIỀNG

(554.5)

(557.3)

(67.4)

(122.5)

(195.3)

(205.1)

(727.2)

(434.8)
(467.9)

(861.7)

(711.3)(286.5)

(316.6)
(1321.9)

(636.2)

(335.5)

(4144.6)(2901.6)

(1052.5)

(2845.3)
(815.4)

(94.7)(4833.7)

(1048.8) (173.1)

(1980.8)

(684.6)
(2109.8)

(1677.5)

(2708.6)

(4613.7)

(108.6)(51.4)

(2125.3)

(1217.0)

(522.5)(1350.7)
(218.2)(1193.0)

(339.1)

(2770.0)

(4959.4)

(985.3)

(3065.8)
(1718.4)

(703.8)

(537.1)

Đ
ường Đ

ất (4m
)

H
LLG

 6m
 (từ tim

)

Đường Đất (4m)

HLLG 6m (từ tim)

Đ
ường Đ

ất (4m
)

H
LLG

 6m
 (từ tim

)

HL
BV

 su
ối 

10
m

 (t
ừ 

m
ép

)

Suối

HLBV suối 10m (từ
 mép)

Suối

H
LB

V 
su

ối
 1

0m
 (t

ừ 
m

ép
)

Suối

Suối

Suối

Suối

Suối

Kh
e 

Su
ối

H
LB

V 
su

ối
 2

m
 (t

ừ 
m

ép
)

HL
BV

 su
ối 

2m
 (t

ừ 
m

ép
)

Kh
e 

Su
ối

Kh
e 

Su
ối

H
LBV suối 2m

 (từ m
ép)

HLBV suối 10m (từ mép)

SuốiSuối

Suối

Suối

19
Nguyễn Văn Thành

Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Thị Hông

Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Minh Đức

Thôn Tân Hưng

19
Cao Thanh Loan
Thôn Tân Hưng

19
Cao Thanh Loan
Thôn Tân Hưng

19
Bùi Xuân Trực
Thôn Tân Hưng

19
Lê Đình Long
Thôn Tân Hưng

19
Bà Liên

Thôn Tân Hưng

27
Bùi Xuân Trực
Thôn Tân Hưng

19
Lê Thị Ông

Thôn Tân Hưng

27
Lê Thị Ông

Thôn Tân Hưng

19
Lê Viết Sáu

Thôn Tân Hưng

19
Lê Thị Tần

Thôn Tân Hưng

19
Mai Đình Táo

Thôn Tân Hưng

27
Mai Đình Trí
Thôn Tân Hưng

19
Ngô Thị Thiệu
Thôn Tân Hưng

19
Ngô Thị Thiệu

Thôn Tân Hưng

27
Ngô Thị Thiệu

Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Hoàng Thành

Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Hoàng Thành

Thôn Tân Hưng

19
Hà Huy Xuân
Thôn Tân Hưng

27
Hà Huy Xuân

Thôn Tân Hưng

19
Hà Huy Xuân
Thôn Tân Hưng

19
Mai Thanh Sang
Thôn Tân Hưng

27
Mai Thanh Sang
Thôn Tân Hưng

27
Nguyễn Minh Đức

Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Minh Đức

Thôn Tân Hưng

19
Vắng chủ

Thôn Tân Hưng

19
Lê Thị Đạt

Thôn Tân Hưng

27
Bà Liên

Thôn Tân Hưng

19
Bà Liên

Thôn Tân Hưng

19
Bùi Xuân Trực
Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Thị Hông
Thôn Tân Hưng

19
Lê Viết Sáu

Thôn Tân Hưng

19
Lê Thị Tần

Thôn Tân Hưng

19
Bùi Xuân Trung
Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Văn Tám

Thôn Tân Hưng

19
Lê Bá Định

Thôn Tân Hưng

19
Mai Đình Táo
Thôn Tân Hưng

64
Nhà văn hoá thôn Tân Hưng

Thôn Tân Hưng

(441.6)

(595.3)

(109.2)

(161.9)

(631.1)

(581.5)

(327.2)

(367.0) (252.3)

(277.1)

(263.0)

(168.2)

(176.7)

(269.0)

(282.9)

(359.8) (215.4)
(501.3) (373.8)

(6
8.

9)

(227.7)

(78
8.3

)

(346.7)
(1127.6)

(559.6)

(5
45

.5
)

(142.6)

(11
35

.8)

(852.7)

(1120.4)

(573.0)

(138.5)

(152.6) (685.3)
(512.9)

(1508.3)

(913.0)

(918.8)

(321.8)

(1765.7)

Đường Đất (6m)

HLLG 9m (từ tim)

Đ
ườ

ng
 Đ

ất
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m
)

HLL
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 tim

)

Đường
 Đ

ất 
(6m

)

HLL
G 9m
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 tim

)

Đường Đất (6
m)

HLLG 9m (từ
 tim

)

Đường
 Đ

ất 
(6m

)

HLL
G 9m

 (từ
 tim

)
HLB

V 
su

ối 
10

m (t
ừ 

mép
)

Suố
i

Suối

Suối

Suối

H
LB

V 
su

ối
 1

0m
 (t

ừ 
m

ép
)

Suối

HLBV suối 10m (từ mép)

Suối

Suố
i

(58.4)

(868.7)

(587.1)

xã long hà

xã long hà

khu đo chính qui năm 2004

khu đo chính qui năm 2004

215771.18

(41.8)

1953
Lê Đình Long

Thôn Tân Hưng

(896.2)
(850.3)

(762.0)
(605.3)

(169.9)
(135.2)

(560.3)

(1157.1)
(243.3)

(806.9)
(597.7)

(727.5)(497.5) (484.6)

(1379.7)

(681.0)

(1853.3)

(59.9)
(518.4)

(678.9)
(802.0)

(267.2)

(29.3)

(86.4)

(539.4)

(355.0)

(45.6)

(413.3)

(565.1)
(1111.9)

(1118.2)

(955.9)
(397.5)

(768.4)

(750.4)

(8
97

.8
)

(7
94

.6
)

(1951.5)

(1388.7)

(983.8)

(679.0)

(1221.9)

(1288.6)

(2702.5)
(237.1)

(949.6)

(1653.6) (2053.4)

(2
17

8.
8)(2116.1)(1255.1)

(1772.4)
(1562.9)

(1496.1)

(3920.5)

(972.3)

(3031.4)
(921.4)

(1
24

9.
1)

(1281.8)

(1981.2)

(1974.4)

Đường Đất (4m)

HLLG 6m (từ tim)

Bư ng Suối

B ưng Suối

Suối

Suối

Suối

HLBV suối 10m (từ mép)

Suối

HLBV suối 10m
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ép)

Suối

HLBV suối 10m (từ mép)

Suối

H
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V 
su

ối
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 (t
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m
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)

Su
ối

HLBV suối 10m (từ mép)
Suối

Đư
ờn
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)
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m
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tim

)

Đườ
ng
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ừ 
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)

Đường
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ất 
(4m

)

HLL
G 6m

 (từ
 tim

)

Đường Đất (4m)HLLG 6m (từ tim)

(46.0)

(891.2)
(911.7)

3243.9

14588.9

20152.7

(1
44

2.
7)

(476.0)

(199.5)

(284.1)
(185.7)

(829.5)

(1087.3)

(1717.3)

(404.8)

(522.1)
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)

H
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m
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)
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ối

HLB
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ối 
10
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)

Suố
i

xã long hưng

xã long hưng

xã long hà

(370.2)

(90.8) (90.8)

(252.5)

(197.2)

(112.1)

(328.2)

(1152.4)

(777.2)

(4155.9)

(60.1)

(214.9)

(1308.9)

(961.0)

(835.0)

(1560.7)

(883.7)

(1136.8)
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)

H
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G
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)

Suối

HLBV suối 10m (từ mép)

Suối

HLBV suối 10m (từ mép)

Suối

Suối

Suối

Suối

Suối

(691.9)

(251.0)

(199.6)

(428.6)

(319.1)

(691.9)

(1522.5)

(372.4)

(829.6)

(285.6)

(235.7) (1943.7)

(513.1)
(805.1)

(732.2)

(1765.5)

(650.4)

(919.3)

(244.5) (288.9)

(267.2)

(442.7)

(270.5)

(537.9)

(1392.9)

(1454.7)
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)
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HLLG 9m (từ tim)
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)

Đường Đất (4m)

H
LLG

 6m
 (từ tim

)
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)
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)
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HL
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m
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ừ 
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)

Đư
ờn

g 
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t (
4m

)

HL
LG
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m

 (t
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)

Đường Đất (4m)

HLLG 6m (từ tim)

HLLG 9m (từ tim)

HLBV suối 10m (từ mép)

Suối

H
LB

V 
su

ối
 1

0m
 (t

ừ 
m

ép
)

Su
ối

HLBV suối 10m (từ mép)

Suối

HLB
V su

ối 
10

m (từ
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ép
)

Suố
i

(755.1)

(86.4)

28

44

xã long hưng

xã long hưng

xã long hưng

 28
 Lê Thị Cóng

 Thôn Tân Hưng
 11784.5

 LNC

 44
 Ông Hải

 Thôn Tân Hưng
 1268.9

 TSN

xã long hà

xã long hà

(301.9)

(641.4)

(412.0)

(1511.9)

(1175.2)

(650.7)
(648.8)

(330.1)

(338.4)

(1153.6)

(543.5)
(538.6)

(319.3)

(140.5)(17.4)

(167.9)

(112.6)

(743.2)

(256.9)

(2001.9)

(459.7)

(1152.9)

(573.4)

(8
64

.0)

Đườ
ng
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ất 

(6
m)

HLL
G 9m

 (t
ừ 

tim
)

(278.6)

(148.2)Đường Đất (4m)

HLLG 6m (từ tim)

Đường Đất (4m)
HLLG 6m (từ tim)

HLL
G 9m

 (từ
 tim

)

Đường
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ất 
(6m

)

xã long hưng

xã long hưng

xã long hưng

xã long hưng

(387.8)

(110.7)

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Phú

42
Đất giao thông
Thôn Tân Phú

19
Đất giao thông
Thôn Tân Phú

42
Đất giao thông
Thôn Tân Phú

42
Đất giao thông
Thôn Tân Phú

42
Đất giao thông
Thôn Tân Phú

42
Đất giao thông
Thôn Tân Phú

42
Đất giao thông
Thôn Tân Phú

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Hoà

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Bình

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Bình

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Bình

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Bình

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Bình

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Bình

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Bình

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Bình

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Bình

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Bình

19
công ty sao su phú riềng

Thôn Tân Bình

42
Đất giao thông
Thôn Tân Bình

42
Đất giao thông
Thôn Tân Bình

42
Đất giao thông
Thôn Tân Bình

42
Đất giao thông
Thôn Tân Bình

42
Đất giao thông

Thôn Tân Bình

Đường và
nh đai lô

 ca
o su

  Đường đất

Suố
i Đ

âm

3

xã long hà

xã long hà

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

12

13

14
15
16

17

18

19
20
21

22
23
24
25
26

27

19
Nguyễn Duy Hưng
Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Văn Thành

Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Văn Thành

Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Văn Quí
Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Bá Cường

Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Văn Bảng
Thôn Tân Hưng

19
Dương Thị Tuyết
Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Văn Tám

Thôn Tân Hưng

19
Lê Bá Định

Thôn Tân Hưng

19
Phạm Văn Hợi
Thôn Tân Hưng

19
Lê Văn Huấn

Thôn Tân Hưng

19
Lê Văn Huấn
Thôn Tân Hưng

27
Nguyễn Duy Hưng

Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Duy Hưng
Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Thị Hoà
Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Thị Hoà
Thôn Tân Hưng

27
Nguyễn Thị Hoà
Thôn Tân Hưng

19
Đoàn Thị Tuyết
Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Văn Lưu
Thôn Tân Hưng

27
Nguyễn Văn Lưu
Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Văn Lưu
Thôn Tân Hưng

19
Văn Trọng Viện
Thôn Tân Hưng

19
Phạm Huy Tâm
Thôn Tân Hưng

19
Lê Bá ý

Thôn Tân Hưng

19
Vũ Thị Luận

Thôn Tân Hưng

19
Trân Văn Huân

Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Hữu Lưu

Thôn Tân Hưng

27
Nguyễn Hữu Lưu

Thôn Tân Hưng

19
Lê Xuân Vân

Thôn Tân Hưng

19
Đoàn Thị Giàng
Thôn Tân Hưng

19
Ông Hải

Thôn Tân Hưng

19
Lê Văn Vương
Thôn Tân Hưng

19
Hồ Hoàng Tân
Thôn Tân Hưng

19
Nguyễn Trung Kiên

Thôn Tân Hưng

19
Vắng chủ

Thôn Tân Hưng

(122.9)

(1573.6)

(299.7)

(535.1)

(9.3)
(371.3)

(256.9)

(293.4)

(251.7)

(437.3)

(424.8)

(288.0)

(491.6)
(509.7)

(349.7)

(305.4)

(562.3)

(628.5)

(1322.9)

(521.2) (687.6)
(773.9)

(1822.7)
(1267.8)

(468.7)

(476.9)

(2777.2)

(299.5)
(853.4)

(1122.4)

(190.8)

(134.6)

22

24

27

28

31
32

42
Đất giao thông
Thôn Tân Hưng

HLBV suối 10m (từ mép)

Suối

Suối

HLBV suối 10m
 (từ m

ép)

Suối

HLBV suối 10m (từ mép)

Suối Suối

HLBV suối 10m (từ mép)
Suối

Suối

 1
 Nguyễn Bá Cường

 Thôn Tân Hưng

 22035.2
 CLN

 2
 Nguyễn Văn Bảng
 Thôn Tân Hưng

 4119.8

 CLN

 6
 Dương Thị Tuyết
 Thôn Tân Hưng

 2600.2
 CLN

3003
 Đất giao thông
 Thôn Tân Hưng

 402.5

 DGT

 10
 Nguyễn Trung Kiên

 Thôn Tân Hưng
 2882.0

 CLN

 9

 Hồ Hoàng Tân
 Thôn Tân Hưng

 14500.0
 CLN

 21
 Đoàn Thị Giàng
 Thôn Tân Hưng

 9382.4
 CLN

 20
 Lê Xuân Vân

 Thôn Tân Hưng
 8622.0

 CLN

 4

 Ông Hải
 Thôn Tân Hưng

 6251.9
 CLN

 11
 Nguyễn Hữu Lưu
 Thôn Tân Hưng

 21244.8
 CLN

 30

 Lê Văn Vương
 Thôn Tân Hưng

 13040.5
 CLN

3001
 Đất giao thông

 Thôn Tân Hưng
 344.2
 DGT

 12

 Lê Bá ý
 Thôn Tân Hưng

 8832.9
 CLN

 16
 Nguyễn Văn Quí
 Thôn Tân Hưng

 12129.2

 CLN

 15
 Văn Trọng Viện

 Thôn Tân Hưng
 5400.4
 CLN

 23

 Nguyễn Văn Lưu
 Thôn Tân Hưng

 1205.4
 CLN

 24
 Nguyễn Văn Lưu
 Thôn Tân Hưng

 2971.5

 TSN

 26
 Nguyễn Văn Thành

 Thôn Tân Hưng
 4034.4
 CLN

 13
 Trân Văn Huân
 Thôn Tân Hưng

 2586.1
 CLN

 31
 Nguyễn Thị Hoà

 Thôn Tân Hưng
 855.0
 TSN

 32
 Nguyễn Duy Hưng

 Thôn Tân Hưng
 605.1
 TSN

 14
 Đoàn Thị Tuyết
 Thôn Tân Hưng

 2234.8
 CLN

 27
 Nguyễn Thị Hoà
 Thôn Tân Hưng

 1304.3
 CLN

 17
 Nguyễn Văn Lưu
 Thôn Tân Hưng

 3294.2
 CLN

 19
 Nguyễn Thị Hoà
 Thôn Tân Hưng

 2045.8

 CLN

 28
 Nguyễn Duy Hưng
 Thôn Tân Hưng

 2301.8

 CLN

 35
 Phạm Văn Hợi

 Thôn Tân Hưng

 5454.9
 CLN

3002

 Đất giao thông
 Thôn Tân Hưng

 1172.5
 DGT

 25
 Lê Văn Huấn

 Thôn Tân Hưng
 5260.1
 CLN

 33

 Lê Bá Định
 Thôn Tân Hưng

 5095.7
 CLN

 34
 Nguyễn Văn Tám
 Thôn Tân Hưng

 2697.0
 CLN

6001
 Đất sông suối

 Thôn Tân Hưng
 6479.3
 SON

 3

 Vắng chủ
 Thôn Tân Hưng

 944.6
 CLN

 22
 Nguyễn Hữu Lưu
 Thôn Tân Hưng

 1958.3
 TSN

 8

 Phạm Huy Tâm
 Thôn Tân Hưng

 2488.1
 CLN

 18
 Nguyễn Văn Thành

 Thôn Tân Hưng
 3020.3

 CLN

 7
 Lê Văn Huấn

 Thôn Tân Hưng
 16273.6

 CLN

(221.9)

(916.2)

(3
98

.2
)

36

 Vũ Thị Luận
 Thôn Tân Hưng

 445.1
 CLN

 5

 Ông Hùng
 Thôn Tân Hưng

 445.1
 CLN

(1888.8)

27
 Nguyễn Duy Hưng
 Thôn Tân Hưng

 3721.2

 CLN

 24
 Lê Xuân Vân

 Thôn Tân Hưng

 8622.0
 CLN

 33
5095.7CLN

 34

2697.0

CLN

đường đất

đường đất

đường đất

đư
ờng

 đấ
t

đường đất

đường đất

H
LBV đường bộ: 6m

 (từ tim
)

HLBV đường bộ: 6m (từ tim)

H
LB

V 
đư

ờn
g 

bộ
: 9

m
 (t

ừ 
tim

)

HLBV đường bộ: 9m (từ tim)

HLBV đường bộ: 9m (từ tim)

HLB
V 

đư
ờn

g b
ộ: 

9m
 (t

ừ 
tim

)

HLBV đường bộ: 9m (từ tim)

HLBV suối 10m (từ mép)

HLBV đường bộ: 9m (từ tim)

đư
ờn

g 
đấ

t

xã long hà
xã long hà

xã long hà

xã long hà

19
Ông Bằng

Thôn Tân Bình

19
Vắng chủ

Thôn Tân Bình

19
Nguyễn Văn Toàn

Thôn Tân Bình

19
Nguyễn Minh Vượng

Thôn Tân Bình

19
Nguyễn Minh Thăng

Thôn Tân Bình

19
Nguyễn Thị Xuyến

Thôn Tân Bình

19
Nguyễn Ngọc Sơn

Thôn Tân Bình

19
Lê Thị Hằng

Thôn Tân Bình
19

Nguyễn Thị Tân
Thôn Tân Bình

19
Vắng

Thôn Tân Bình

19
Mai Thanh Việt
Thôn Tân Bình

19
Mai Thanh Việt
Thôn Tân Bình

19
Phạm Văn Cường

Thôn Tân Bình

19
Phạm Văn Cường

Thôn Tân Bình

19
Chu Phúc An
Thôn Tân Bình

19
Cô Tấn Hùng
 thôn Tân Bình

19
Đặng Đình Huân

 thôn Tân Bình

(131.5)

(682.1)

(895.8)

(1225.1)

(632.6)

(625.5)

(282.0)

(6
59

.0
)

(6
59

.1
)

(307.2)

(590.2)

(1726.4)

(2234.3)

(2609.0)

(1299.7)

(1161.5)

(20.3)
(4.4)

(1759.5)

(133.1)
(2954.4)

(4122.6)
(355.5)

(2641.1)

(41.3)

(3250.0)

(337.4)

(1130.1)

(4403.7)

Su
ối

 c
ạn

H
LB

V 
su

ối
 2

m
 (t

ừ 
m

ép
)

Su
ối

 c
ạn

H
LB

V 
su

ối
 2

m
 (t

ừ 
m

ép
)

HLBV suối 10m (từ mép)
Suối

HLBV su
ối 10m (từ

 m
ép)

Suối

Suố
i c

ạn

HLB
V su

ối 
2m

 (từ
 m

ép
)

19
Văn Đức Hùng
 thôn Tân Bình

19
Văn Đức Hùng
 thôn Tân Bình

19
Văn Đức Hùng
 thôn Tân Bình

17

19

91
Đất sông suối
Thôn Tân Bình

91
Đất sông suối
Thôn Tân Bình

91
Đất sông suối

Thôn Tân Bình

91
Đất sông suối
Thôn Tân Bình

91
Đất sông suối

Thôn Tân Bình

91
Đất sông suối

Thôn Tân Bình

42
Đất giao thông
Thôn Tân Bình

42
Đất giao thông
Thôn Tân Bình

Suối

Suối

Suối

Suối cạn

 19
 Văn Đức Hùng
 thôn Tân Bình

 951.9

 CLN

3419.2

1074.5

776.4

5637.5

3278.3
568.8

 1

 Nguyễn Văn Toàn
 Thôn Tân Bình

 11910.6
 CLN

 2
 Ông Bằng

 Thôn Tân Bình
 64449.9

 CLN

 3

 Nguyễn Minh Vượng
 Thôn Tân Bình

 12582.3
 CLN

 4
 Nguyễn Minh Thăng

 Thôn Tân Bình
 21426.1

 CLN

 5

 Vắng chủ
 Thôn Tân Bình

 3633.2
 CLN

 6
 Vắng

 Thôn Tân Bình

 10128.5
 CLN

 7
 Nguyễn Thị Xuyến

 Thôn Tân Bình

 23106.8
 CLN

 8
 Nguyễn Ngọc Sơn

 Thôn Tân Bình
 12802.1

 CLN

 9
 Nguyễn Thị Tân
 Thôn Tân Bình

 23184.9
 CLN

 10
 Lê Thị Hằng

 Thôn Tân Bình
 21469.9

 CLN

 11
 Mai Thanh Việt

 Thôn Tân Bình
 19364.2

 CLN

 12

 Mai Thanh Việt
 Thôn Tân Bình

 5901.6
 CLN

 13
 Phạm Văn Cường

 Thôn Tân Bình
 7363.7

 CLN

 14
 Phạm Văn Cường

 Thôn Tân Bình
 6300.4
 CLN

 15
 Đặng Đình Huân

 thôn Tân Bình
 39157.4

 CLN

 16
 Chu Phúc An

 Thôn Tân Bình
 3625.4

 CLN

 17
 Văn Đức Hùng

 thôn Tân Bình
 1935.7
 CLN

 18
 Cô Tấn Hùng
 thôn Tân Bình

 7771.5

 CLN

 20
 Văn Đức Hùng

 thôn Tân Bình
 4133.1
 CLN

 5

CLN

 12

5901.6

CLN

 13

7363.7

CLN

 14

CLN

đường đất

đường đất

đư
ờn

g 
đấ

t

HLBV đường bộ: 6m (từ tim)

H
LBV đường bộ: 6m

 (từ tim
)

HLBV đường bộ: 6m (từ tim)

HLBV đường bộ: 6m (từ
 tim

)

HLBV đường bộ: 6m (từ
 tim

)

19
Chu Trọng Phúc

 thôn Tân Bình

19
Phạm Khắc Đồng

 thôn Tân Bình

19
Nguyễn Văn Đức
 thôn Tân Bình

19
Văn Đức Hùng
 thôn Tân Bình

19
Văn Đức Hùng

 thôn Tân Bình

(964.9)

(259.5)

(528.3)

(827.4)
(741.7)

(420.9)

(2699.8)

HLBV suối 10m (từ mép)
Suối

Su
ối

91
Đất sông suối

 Thôn Tân Bình

42
Đất giao thông

Thôn Tân Bình

xã phước tân

xã phước tânxã phước tân

xã phú riềngxã phú riềng

(562.1)

HLBV đường bộ 6m (từ tim) HLBV đường bộ 6m (từ tim
)

đư
ờn

g đ
ất

đường đất

S1
1779.2SON

D1
456.4DGT

 8
9357.0CLN

 7
12297.4CLN

 6
19381.8CLN

 5
31114.8CLN

 4
20494.9CLN

 3
11712.2CLN

 2
4010.3CLN

Thöa
 Tªn chñ sö dông

 §Þa chØ

 DiÖn tÝch
 MDSD2003

-----
--------------------------------
--------------------------------
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------------

 1
19630.8CLN

D2

S6

S5

S4

S3

D1

S2

S1

 20

 18
9707.1CLN

 16

 15
39157.4CLN

 14

 13

 12
 11

19364.2CLN

 10
21469.9CLN

 9
23184.9CLN

 8
12

80
2.

1

CL
N

 7
23106.8CLN

 6
10128.5CLN

 5

 4
21426.1CLN

 3
12582.3CLN

 2
64449.9CLN

 1
11910.6CLN

D2

S1
6479.3SON

D1

D3

 36

 35
5454.9CLN

 30
13040.7CLN

 27
6628.1CLN

 26
4034.4CLN

 25
5260.1CLN

 24

3542.3

CLN
+ONT

 23

 21
9382.5CLN

 20
5079.7CLN

 19
4205.1CLN

 18
3020.3CLN

 17
6265.6CLN

 16
12129.2CLN+ONT

 15
5400.4CLN

 14

 13
2586.1CLN

 12
6479.1CLN

 11
23006.2CLN

 10
2882.0CLN

 9
14500.0CLN

 8
4841.8CLN

 7
16273.6CLN

 6
2600.2CLN+ONT

 5
24623.0CLN

 4
6251.9CLN+ONT

 3

 2
4119.8CLN

 1
22035.2CLN

Thöa
 Tªn chñ sö dông
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-----
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 1
12506.4LNC

179.5
ONT+CLN 83
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94,5

95,4

102,2

107,4

122,3

116,5

102,3

102,7

122,7

126,5

130,5

94,5
133,8

133,4

132,4

132,7

133,4

120,6

112,2

117,9

103,2

100,3

99,3

97,2

97,0

101,3

129,5

136,4
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139,7

137,2

139,7

113,1

101,6

122,7

111,9

103,4

111,6

117,0
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126,8

117,5

97,2
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96,7

96,7

98,8

102,3
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108,0

107,5
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107,2
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111,3
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96,8
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111,9
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109,2

92,4

104,7

105,9

108,2

109,0
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108,8

106,7

124,3

124,3
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121,9
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126,5
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105,4
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116,7

107,0
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98,6

107,6

112,4

116,5

116,5

115,9

114,0
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116,5
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121,9

123,6
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91,0

76,8

83,0
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81,1

102,8

105,7

111,6
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131,8
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141,1
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127,6
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126,9
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111,5

113,5
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115,6

116,3
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107,0
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86,8

94,6

112,0

87,7

123,7

118,3

124,0

88,0

98,8

122,8

123,8

126,2

126,9

124,3

122,9
123,1
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122,4

138,1

137,1

117,5

112,8

142,4
142,9

146,2

142,1

131,8

132,8

127,9

127,7

83,9
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129,0

129,1

124,2

124,1
130,4

116,4

116,9

117,6

128,8
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116,9
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126,9

116,0
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121,1

107,3

125,1

142.0

147,8

104,4

104,2

102,7

101,9

112,2129,2

138,8

135,7

111,8

141,3

138,5
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